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	ỦY BAN NHÂN DÂN

             TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                 (DỰ THẢO)
	Kon Tum, ngày      tháng      năm 


ĐỀ ÁN 
BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Phần 1
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới địa bàn rộng dân cư phân tán: Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 967.148,38 ha; dân số trung bình năm 2020 ước đạt 555.000 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 53%. Kon Tum cũng là tỉnh có điểm xuất phát kinh tế thấp: 03/10 huyện, thành phố được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,58 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 3.505 tỷ đồng.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các trường học mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum không ngừng được phát triển cả về quy mô trường lớp, học sinh và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian qua, cơ sở vật chất của các trường học đã được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu về phòng học, các công trình vệ sinh, nước sạch; nhờ đó chất lượng dạy và học của các cấp không ngững được nâng lên.


Tuy nhiên, do số lượng học sinh không ngừng phát triển, việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó có việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018(
); đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu của phát triển của xã hội. 


Ngoài ra, theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Kon Tum có 50% trường mầm non, 70% trường tiểu học, 50% trường trung học cơ sở, 55% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Căn cứ theo quy định hiện nay, để đạt được chỉ tiêu này, ngành cần đầu tư thêm phòng học kiên cố, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học tối thiểu…
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Chương trình số 67/CTr/TU ngày 29/4/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; 

- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về việc Phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về việc Phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1205/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về việc Phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
- Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025;

- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học bộ môn đối với trường phổ thông;

- Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; 
- Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025;

- Công văn số 199-CV/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc chủ trương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua các Đề án về giáo dục;

- Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
Phần 2
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM  VÀ DỰ BÁO 
QUY MÔ TRƯỜNG LỚP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
I. THỰC TRẠNG CỦA CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON VÀ  PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

1. Quy mô trường, lớp và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh
- Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 374 trường mầm non và phổ thông trong đó: 136 trường mầm non (24 trường mầm non ngoài công lập) và 99 trường tiểu học, 111 trường trung học cơ sở và 28 trường trung học phổ thông. Hiện nay toàn tỉnh còn 775 điểm trường lẻ (trong đó mầm non có 454 điểm lẻ, tiểu học có 321 điểm trường lẻ).

- Tổng số lớp năm học 2020-2021 là 5.742 lớp, trong đó mầm non: 1.609 lớp; tiểu học: 2.487 lớp; trung học cơ sở 1.227 lớp; trung học phổ thông: 419 lớp.
- Tổng số học sinh (HS) năm học 2020-2021 là 161.081 HS, trong đó mầm non: 39.510 HS; tiểu học: 64.017 HS; trung học cơ sở 41.806 HS; trung học phổ thông: 15.748 HS.

Thời gian vừa qua, triển khai Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh đã giảm 04 trường mầm non công lập và 46 trường tiểu học công lập do sáp nhập; tuy nhiên, giai đoạn 2016-2020 số học sinh tăng  16.286  học sinh, cụ thể mầm non tăng 2.746 HS, tiểu học tăng 6.452 HS, trung học cơ sở tăng 4.823 HS, trung học phổ thông tăng 2.265 HS. 

Số liệu chi tiết các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có trong Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 đính kèm.
2. Thực trạng cơ sở vật chất  
2.1. Các trường Mầm non
a) Cơ sở vật chất
- So với số lớp và số phòng học hiện có thì cấp học mầm non cơ bản đảm bảo nhu cầu 1 phòng/lớp. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn 22 phòng học tạm, mượn, nhờ; 259 phòng bán kiên cố xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa.
- Đối với phòng phục vụ học tập: Hiện nay, hầu hết các trường còn thiếu, cụ thể, chỉ có 20/136 trường có phòng giáo dục thể chất, 20/136 trường có phòng giáo dục nghệ thuật, 35/136 trường có phòng đa chức năng.
- Các công trình tạm, thiếu kiên cố chiếm tỷ lệ là 5,3%; trong đó, chủ yếu là công trình vệ sinh (51 công trình), hệ thống nước sạch (93 công trình), khu sân chơi, thể dục thể thao (59 công trình).
Ngoài ra, các trường mầm non còn 13 nhà bếp tạm, 47/136 trường chưa có phòng y tế, 22/136 trường chưa có khu sân chơi, thể dục thể thao.
Số liệu chi tiết có trong Phụ lục 6A đính kèm.

b) Thiết bị dạy học 

- Thiết bị dạy học tối thiểu ở bậc học mầm non đã được quan tâm đầu tư đáp ứng được khoảng 75% so với nhu cầu. Các cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng. 
- Trong thời gian đến, cần ưu tiên trang bị thiết bị nghệ thuật, thể chất và tivi phục vụ dạy học vì hiện nay mới có 55 bộ/136 trường có thiết bị dạy học thể chất; 497/1.291 phòng học có trang bị ti vi.

Số liệu chi tiết có trong Phụ lục 6B đính kèm.

2.2. Các trường Tiểu học 
a) Cơ sở vật chất

- So với số lớp và số phòng học hiện có thì cấp học tiểu học chỉ đảm bảo nhu cầu 1 phòng/lớp đối với lớp 1 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các lớp còn lại vẫn thiếu phòng học để đảm bảo 1 phòng/lớp. Ngoài ra, hiện nay vẫn còn 42 phòng học tạm, mượn, nhờ và 445 phòng bán kiên cố xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa.
- Đối với phòng phục vụ học tập: Hiện nay, hầu hết các trường còn thiếu, cụ thể, chỉ có 53/99 trường có phòng tin học, 38/99 trường có phòng ngoại ngữ, 11/99 trường có phòng giáo dục thể chất, 13/99 trường có phòng giáo dục nghệ thuật, 14/99 trường có phòng đa chức năng.

- Các công trình tạm, thiếu kiên cố chiếm tỷ lệ là 3,6%; trong đó, chủ yếu là phòng học (42 phòng), công trình vệ sinh (21 công trình), hệ thống nước sạch (18 công trình), khu sân chơi, thể dục thể thao (59 công trình).

Ngoài ra, còn có 19/99 trường chưa có phòng Y tế; nhiều trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú có nhà ăn, nhà bếp, nhà ở bán trú cho học sinh còn tạm bợ; 42/99 trường có khu sân chơi, thể dục thể thao tạm bợ.

Số liệu chi tiết có trong Phụ lục 7A đính kèm.

b) Thiết bị dạy học

- Thiết bị dạy học tối thiểu cơ bản được trang bị đảm bảo theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. 
- Trang thiết bị phục vụ bán trú: Cũng từ nguồn Chương trình giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, ngành giáo dục đã trang bị cơ bản đảm bảo cho việc phục vụ việc ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh bán trú.

- Thiết bị ngoại ngữ: Từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm ngành giáo dục mua sắm thiết bị cho các trường tiểu học. Tuy nhiên, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ hiện còn thiếu, không đồng bộ chưa đáp ứng yêu cầu dạy học. Hiện nay từ lớp 3 đến lớp 5 có 1.129/1.394 lớp (chiếm 81%) được học ngoại ngữ. 
- Thiết bị tin học: Mặc dù đã có sự quan tâm đầu tư nhưng hầu hết đã được trang bị từ lâu, xuống cấp; rất cần sự bổ sung, thay mới. Hiện nay chỉ có 1.079 máy vi tính/99 trường với 53 phòng học môn tin học.
Số liệu chi tiết có trong Phụ lục 7B đính kèm.

2.3. Các trường Trung học cơ sở  
a) Cơ sở vật chất

- So với số lớp và số phòng học hiện có thì cấp học trung học cơ bản đảm bảo nhu cầu 1 phòng/lớp; tuy nhiên hiện nay vẫn còn 5 phòng học tạm, mượn, nhờ và 240 phòng học bán kiên cố xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa.
- Đối với phòng phục vụ học tập: Hiện nay, hầu hết các trường còn thiếu, cụ thể, chỉ có 84/111 trường có phòng học môn tin học, 27/111 trường có phòng ngoại ngữ, chỉ có 59 phòng bộ môn lý, hóa, sinh/111 trường, 13/111 trường có phòng giáo dục nghệ thuật, 6/111 trường có phòng đa chức năng.

- Các công trình tạm, thiếu kiên cố chiếm tỷ lệ là 3,4%; trong đó, chủ yếu là công trình vệ sinh (20 công trình), hệ thống nước sạch (16 công trình), khu sân chơi, thể dục thể thao (26 công trình).

Ngoài ra, còn có 19/111 trường chưa có phòng Y tế, nhiều trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú thiếu nhà ăn, nhà bếp, nhà ở bán trú cho học sinh, 26/111 trường có khu sân chơi, thể dục thể thao tạm bợ.
Số liệu chi tiết có trong Phụ lục 8A đính kèm.

b) Thiết bị dạy học

- Thiết bị dạy học tối thiếu: Trong thời gian qua, ngành giáo dục đã huy động các nguồn lực để bổ sung thiết bị dạy học cho các trường học. 
- Trang thiết bị phục vụ bán trú: Cũng từ nguồn Chương trình giáo dục  miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, ngành giáo dục đã trang bị cơ bản đảm bảo cho việc phục vụ việc ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh bán trú.

- Thiết bị ngoại ngữ: Từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm ngành giáo dục mua sắm thiết bị cho các trường trung học cơ sở. Hiện nay, đã có 87/111 trường (chiếm 78,4%) được trang bị thiết bị dạy học thông dụng để dạy học ngoại ngữ. Khó khăn hiện nay là các trường trung học cơ sở thiếu phòng học ngoại ngữ.
- Thiết bị tin học: Mặc dù đã có sự quan tâm đầu tư nhưng hầu hết đã được trang bị từ lâu, xuống cấp; rất cần sự bổ sung, thay mới. Hiện nay chỉ có 2.042 máy vi tính/111 trường với 84 phòng học môn tin học; chiếm tỷ lệ 75,6% được số trường trung học cơ sở được trang bị phòng học tin học.
Số liệu chi tiết có trong Phụ lục 8B đính kèm.

2.4. Các trường Trung học phổ thông  

a) Cơ sở vật chất

- So với số lớp và số phòng học hiện có thì cấp học trung học phổ thông cơ bản đảm bảo nhu cầu 1 phòng/lớp; tuy nhiên hiện nay vẫn còn 02 phòng học tạm, mượn, nhờ và 134 phòng học kiên cố, bán kiên cố xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa.
- Đối với phòng phục vụ học tập: Hiện nay, hầu hết các trường còn thiếu, cụ thể, chỉ có 57 phòng bộ môn lý, hóa, sinh/28 trường, 8/28 trường có phòng đa chức năng, hiện có 3/28 trường chưa có thư viện.
- Các công trình tạm, thiếu kiên cố chiếm tỷ lệ là 3,8%;  trong đó, chủ yếu là công trình vệ sinh (15 công trình), hệ thống nước sạch (06 công trình).

Ngoài ra, hiện nay các khu nội trú đã xây dựng từ lâu cần được sửa chữa, xây mới bổ sung, 2/28 trường có khu sân chơi, thể dục thể thao tạm bợ.

Số liệu chi tiết có trong Phụ lục 9A đính kèm.

b) Thiết bị dạy học

- Thiết bị dạy học tối thiểu: Trong thời gian qua, ngành giáo dục đã huy động các nguồn lực để bổ sung thiết bị dạy học cho các trường học.
- Trang thiết bị phục vụ nội trú: Từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, ngành giáo dục đã trang bị cơ bản đảm bảo cho việc phục vụ việc ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh nội trú.

- Thiết bị ngoại ngữ: Từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm ngành giáo dục mua sắm thiết bị cho các trường trung học phổ thông. Khó khăn hiện nay là tỷ lệ học sinh học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm vẫn còn thấp. 

- Thiết bị tin học: Mặc dù đã có sự quan tâm đầu tư nhưng hầu hết hệ thống máy vi tính được trang bị từ lâu, xuống cấp; rất cần sự bổ sung, thay mới.

Số liệu chi tiết có trong Phụ lục 9B đính kèm.

3. Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học giai đoạn 2016-2020

3.1. Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học giai đoạn 2016-2020 là 935.243 triệu đồng, cụ thể: 
- Từ nguồn vốn trái phiếu chỉnh phủ: Toàn ngành đã đầu tư xây dựng 59 phòng học mầm non, 82 phòng tiểu học với tổng kinh phí 71.780 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn: Có 138 trường được bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế, thiết bị nhà ăn, nhà bếp với tổng kinh phí là 78.339 triệu đồng.
- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ xây dựng 2 công trình: Bổ sung cơ sở vật chất cho trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Kon Plông và công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, huyện Ngọc Hồi thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, với tổng số vốn đầu tư là 25.000 triệu VNĐ, trong đó: Công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Kon Plông là 12.000 triệu VNĐ và công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, huyện Ngọc Hồi là 13.000 triệu VNĐ.

- Vốn vay Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, ngành giáo dục đã đầu tư xây mới, cải tạo 33 công trình vệ sinh, nước sạch với tổng kinh phí 8.299 triệu đồng.
- Vốn đầu tư công 

+ Các đơn vị trực thuộc Sở: Đầu tư xây dựng 08 phòng học, 96 phòng ở, 28 hồ bơi, 12 phòng bộ môn, 01 nhà ăn, 01 nhà bếp và các hạng mục phụ trợ khác với tổng kinh phí 158.157 triệu đồng.
+ Các huyện/thành phố: Đầu tư xây dựng 98 phòng học, 16 phòng ở, 48 phòng bộ môn, 36 phòng hành chính quản trị và các hạng mục phụ trợ khác với tổng kinh phí 369.200 triệu đồng.
- Từ nguồn ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố đã đầu tư xây mới 280 công trình vệ sinh, làm mới 180 hệ thống nước sạch, cải tạo 176 nhà vệ sinh, 55 hệ thống nước sạch với tổng kinh phí 72.310 triệu đồng.
- Đầu tư máy vi tính cho các phòng học môn tin học 30 phòng với 1.080 máy với tổng kinh phí 16.080 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện Đề án dạy ngoại ngữ giai đoạn 2017-2020, ngân sách tỉnh đã bố trí 21.925 triệu đồng để bố trí thiết bị ngoại ngữ thông dụng cho 164 trường phổ thông.
- Đầu tư thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của 04 xã nông thôn mới (gồm xã Vinh Quang, xã Đăk Cấm của Thành phố Kon Tum, xã Sa Nghĩa huyện Sa Thầy, xã Ngọc Tụ huyện Đăk Tô) với tổng kinh phí 7.581 triệu đồng.
- Đầu tư bổ sung, sửa chữa bàn ghế học sinh giáo viên với tổng kinh phí 25.466 triệu đồng, trong đó sửa chữa 7.037 bộ bàn ghế, mua sắm mới 9.248 bộ bàn ghế.  
- Từ vốn đối ứng Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020, toàn ngành đã đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 58 nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú với tổng kinh phí 24.933 triệu đồng.
- Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 là 26.065 triệu đồng.
Ngoài ra, từ các nguồn kinh phí khác (Quỹ phòng chống thiên tai, Chương trình 135...) đã đầu tư xây mới 48 phòng học, 02 hồ bơi... với kinh phí 30.108 triệu đồng.
3.2. Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn tài trợ, viện trợ
Tổng nguồn xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học giai đoạn 2016-2020 là 162.018 triệu đồng, cụ thể: 

- Các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất và các thiết bị dạy học để đầu tư các trường mầm non ngoài công lập là 32.857 triệu đồng.
- Ngân hàng Liên Việt tài trợ xây mới trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum 62.000 triệu đồng để xây dựng 42 phòng học, 12 phòng hành chính quản trị, 04 nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ.

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tài trợ xây mới 06 phòng học, 04 nhà hiệu bộ, 05 nhà công vụ giáo viên và các hạng mục phụ trợ với tổng kinh phí 6.725 triệu đồng.

- Hội Thánh Phao Lô đầu tư xây mới trường mầm non Sơn Ca-thành phố Kon Tum 20 phòng học và 16 phòng chức năng với tổng kinh phí 30.000 triệu đồng.
- Tập đoàn VinGroup tài trợ cải tạo trường Trung học cơ sở-Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng 10.000 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ đầu tư bổ sung, cải tạo phòng học, nhà bếp và thiết bị kèm theo; bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, học sinh vùng khó khăn còn được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách giáo khoa, vở, bút, quần áo, xe đạp, thực phẩm và các vật dụng khác phục vụ cho việc ăn, ở, sinh hoạt và học tập của học sinh; tổng giá trị khoảng 20.436 triệu đồng.
Chi tiết các nội dung đầu tư và nguồn vốn đầu tư từng năm có trong Phụ lục 10 đính kèm.

3.3. Kết quả đầu tư

- Phòng học được bổ sung thay thế cơ bản đảm bảo việc dạy và học; phòng học tạm và mượn nhờ giảm đáng kể (so với đầu năm 2016 đã giảm 141 phòng).

- Tất cả các điểm trường chính đã có công trình vệ sinh nước sạch cho giáo viên và học sinh.

- Tất cả lớp 1 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu.

- Thiết bị phục vụ nội trú, bán trú cho học sinh cơ bản được đảm bảo.

- Bước đầu đã có sự quan tâm đầu tư nhà ăn, nhà bếp, nhà ở nội trú, nhà học bộ môn, khối phòng hành chính quản trị, cổng tường rào, thiết bị ngoại ngữ, tin học…

- Công tác huy động các nguồn lực xã hội đã được quan tâm triển khai, đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng nguồn đầu tư (14,7%). 

II. DỰ BÁO QUY MÔ  LỚP, HỌC SINH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG TÍNH ĐẾN 2025

1. Quy mô lớp học

	Cấp học
	Năm học

	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026

	Tổng
	5.742
	5.775
	5.830
	5.885
	5.940
	5.995

	Mầm non
	1.609
	1.620
	1.640
	1.660
	1.680
	1.700

	Tiểu học
	2.487
	2.500
	2.520
	2.540
	2.560
	2.580

	THCS
	1.227
	1.230
	1.240
	1.250
	1.260
	1.270

	THPT
	419
	425
	430
	435
	440
	445


2. Quy mô học sinh

	Cấp học
	Năm học

	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2023-2024
	2025-2026

	Tổng
	161.081
	164.300
	166.300
	168.300
	170.300
	172.300

	Mầm non
	39.510
	40.800
	41.300
	41.800
	42.300
	42.800

	Tiểu học
	64.017
	65.000
	65.700
	66.400
	67.100
	67.800

	THCS
	41.806
	42.500
	43.100
	43.700
	44.300
	44.900

	THPT
	15.748
	16.000
	16.200
	16.400
	16.600
	16.800


Như vậy, quy mô học sinh giai đoạn 2021-2025 chỉ tăng hơn 11.000 học sinh, giảm so với tốc độ tăng giai đoạn 2016-2020 (tăng hơn 16.000 học sinh) nhưng vẫn đảm bảo tăng tỷ lệ huy động cấp mầm non, trung học cơ sở; duy trì tỷ lệ huy động cấp tiểu học (99,9%); thực hiện tốt phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sang học trung học phổ thông, học nghề. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Mạng lưới trường lớp phát triển và sắp xếp theo hướng ngày càng tinh gọn; ngân sách cho giáo dục và đào tạo đã được ưu tiên phân bổ; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được bổ sung. Hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục trong chương trình nông thôn mới, cụ thể có 45/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học, tăng 21 xã so với năm 2015 và tăng 43 xã so với năm 2010; có 56/85 xã đạt chuẩn tiêu chí 14 về giáo dục, tăng 12 xã so với năm 2015 và tăng 51 xã so với năm 2010. Toàn tỉnh có 175 trường đạt chuẩn quốc gia, Trong đó: mầm non: 55 trường, chiếm tỷ lệ 40,4%; tiểu học: 62 trường, chiếm tỷ lệ 62,6%; THCS: 45 trường, chiếm tỷ lệ 40,5%; THPT: 13 trường, chiếm tỷ lệ 46,4%”. Công tác huy động nguồn lực xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được kết quả nhất định.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số cơ sở giáo dục còn thiếu so với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể: Hiện vẫn còn 71 phòng học tạm, mượn; 1.078 phòng học kiên cố, bán kiên cố xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa; một số cơ sở giáo dục còn thiếu phòng học; nhiều trường thiếu phòng bộ môn, thư viện, thiếu khu hành chính, quản trị; một số trường, điểm trường còn thiếu nước về mùa khô. 

- Trang thiết bị dạy học hiện còn thiếu và chưa động bộ lạc hậu, nhất là thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học, thiết bị thí nghiệm, thực hành; một số nơi được trang bị nhưng chưa phát huy tốt hiệu quả. 

- Đa số các trường phổ thông dân tộc nội trú được đầu tư đã lâu, hiện nay hầu đã xuống cấp, thiếu nhiều hạng mục cần được đầu tư cải tạo, xây mới như phòng học, nhà ăn, nhà bếp, nhà nội trú; nhiều trường phổ thông dân tộc bán trú thiếu phòng ở, nhà bếp, nhà ăn kiên cố. 
2.2. Nguyên nhân
- Quy mô, mạng lưới trường lớp đã được quan tâm được mở rộng, song nhiều điểm lẻ, nhiều trường có quy mô nhỏ, dẫn đến nguồn lực đầu tư lớn và phân tán.
- Công tác xã hội hóa giáo dục tuy đã có chuyển biến tốt nhưng chưa đồng đều, rộng khắp, hiệu quả mang lại còn khiêm tốn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
- Quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thay đổi theo hướng tăng cường các phòng chức năng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới. 
Phần 3
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
I. QUAN ĐIỂM
Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. 
Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng việc triển khai chương trình giáo mầm non, giáo dục dục phổ thông mới là điều kiện cơ bản, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vì vậy các mục tiêu, giải pháp cần có tính ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp đảm bảo huy động, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 
II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu chung: Huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa nhằm bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phù hợp lộ trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phấn đấu đến năm 2025

- 50% trường mầm non, 70% trường tiểu học, 50% trường THCS, 55% trường THPT có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; trong đó  32 xã có các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình xây dựng nông thôn mới.
- Bổ sung đủ số phòng học đạt 1 lớp/1 phòng; không còn phòng học tạm, mượn, xuống cấp; 100% các trường có phòng học tin học và thiết bị dạy học ngoại ngữ.
- 100% các trường có đủ thiết bị dạy học tối thiểu.
- Bổ sung 30% tổng nhu cầu phòng chức năng các trường học. 

2.2. Lộ trình ưu tiên hằng năm
- Năm 2021: Đầu tư đủ thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6; đầu tư bổ sung đủ phòng học để đảm bảo 1 phòng/lớp đối với lớp 2, lớp 6; bổ sung các phòng chức năng, trong đó ưu tiên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở 08 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn về tiêu chí 5 trường học.
- Năm 2022: Đầu tư đủ thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7, lớp 10; đầu tư bổ sung phòng học để đảm bảo 1 phòng/lớp đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; bổ sung đủ thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học cho các trường tiểu học để các trường dạy tin học, ngoại ngữ cho học sinh lớp 3; bổ sung các phòng chức năng, trong đó ưu tiên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở 06 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn về tiêu chí 5 trường học, các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình.  
- Năm 2023: Đầu tư đủ thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, lớp 8, lớp 11; đầu tư bổ sung phòng học để đảm bảo 1 phòng/lớp đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11; bổ sung các phòng chức năng, trong đó ưu tiên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở 06 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn về tiêu chí 5 trường học, các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình.  
- Năm 2024: Đầu tư đủ thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5, lớp 9, lớp 12; đầu tư bổ sung phòng học để đảm bảo 1 phòng/lớp đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12; bổ sung các phòng chức năng, trong đó ưu tiên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở 06 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn về tiêu chí 5 trường học, các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình.  
- Năm 2025: Đầu tư đủ thiết bị dạy học tin học, ngoại ngữ cho các tất cả các trường còn thiếu; đầu tư bổ sung các công trình vệ sinh nước sạch các điểm trường còn thiếu; bổ sung đầu tư nhà ở nội trú cho học sinh các trường bán trú, nội trú để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt nội trú của học sinh; bổ sung các phòng chức năng, trong đó ưu tiên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở 06 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn về tiêu chí 5 trường học, các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình.  

III. KẾ HOACH ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
1. Đầu tư cơ sở vật chất
1.1. Cấp mầm non

- Xây dựng bổ sung, thay thế phòng học tạm: 235 phòng học nhằm đảm bảo 1 nhóm lớp/phòng; cải tạo 259 phòng học đã xuống cấp.
- Xây mới 174 nhà vệ sinh, 158 hệ thống nước sạch; cải tạo 155 nhà vệ sinh, 93 hệ thống nước sạch.

- Đầu tư xây mới 30 nhà bếp, nhà kho; cải tạo 15 nhà bếp, nhà kho; xây mới 40 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; cải tạo 09 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; xây mới 100 phòng giáo viên, phòng hành chính quản trị, cải tạo 59 nhà công vụ, phòng hành chính quản trị; xây mới 10 khu sân chơi, thể dục thể thao; cải tạo 20 khu sân chơi, thể dục thể thao (Đáp ứng khoảng 30% so với nhu cầu nhằm đảm bảo tối thiếu 50% số trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học).
- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Số liệu chi tiết theo Phụ lục 11, 12, 13 đính kèm.

1.2. Cấp tiểu học 

- Xây dựng bổ sung, thay thế phòng học tạm: 341 phòng học nhằm đảm bảo 1 nhóm lớp/phòng; cải tạo 445 phòng học đã xuống cấp.

- Xây mới 156 nhà vệ sinh, 131 hệ thống nước sạch; cải tạo 83 nhà vệ sinh, 35 hệ thống nước sạch.
- Đầu tư 243 phòng ở, cải tạo 36 phòng ở cho học sinh và giáo viên. 
- Đầu tư 16 nhà bếp, 16 nhà ăn; cải tạo 4 nhà bếp, 01nhà ăn; 160 phòng học bộ môn; cải tạo 25 phòng học bộ môn; xây mới 90 phòng, cải tạo 60 hành chính quản trị; xây mới 10 khu sân chơi, thể dục thể thao; cải tạo 20 khu sân chơi, thể dục thể thao (Đáp ứng khoảng 30% so với nhu cầu nhằm đảm bảo tối thiếu 70% số trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất).
- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường tiểu học vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Số liệu chi tiết theo Phụ lục 14, 15, 16 đính kèm.
1.3. Cấp trung học cơ sở

- Xây dựng bổ sung, thay thế phòng học tạm: 210 phòng học nhằm đảm bảo 1 nhóm lớp/phòng; cải tạo 240 phòng học đã xuống cấp.

- Xây mới 129 nhà vệ sinh, 66 hệ thống nước sạch; cải tạo 34 nhà vệ sinh, 11 hệ thống nước sạch.

- Đầu tư xây mới 209 phòng ở, cải tạo 80 phòng ở cho học sinh và giáo viên. 
- Đầu tư xây mới 27 nhà bếp, 28 nhà ăn; cải tạo 08 nhà bếp, 07 nhà ăn; 250 phòng học bộ môn; cải tạo 31 phòng học bộ môn; xây mới 100 phòng, cải tạo 90 hành chính quản trị; xây mới 10 khu sân chơi, thể dục thể thao; 20 khu sân chơi, thể dục thể thao (Đáp ứng khoảng 30% so với nhu cầu nhằm đảm bảo tối thiếu 50% số trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất).
Số liệu chi tiết theo Phụ lục 17 đính kèm.

1.4. Cấp trung học phổ thông

- Ưu tiên đầu tư các hạng mục phòng học, công trình vệ sinh nước sạch, nhà ở nội  trú cho học sinh, cụ thể: Xây mới 44 phòng học, cải tạo 134 phòng học; làm mới 18 công trình vệ sinh, sửa chữa 30 công trình vệ sinh, làm mới 18 công trình vệ sinh, sửa chữa 30 công trình nước sạch; xây mới 26 phòng ở, cải tạo 183 phòng ở cho học sinh và giáo viên
- Đầu tư 02 nhà bếp, 28 nhà ăn; cải tạo 09 nhà bếp, nhà ăn; xây mới 20 phòng học bộ môn; cải tạo 38 phòng học bộ môn; xây mới 20 phòng, cải tạo 64 hành chính quản trị; xây mới 02 khu sân chơi, thể dục thể thao (Đáp ứng khoảng 30% so với nhu cầu nhằm đảm bảo tối thiếu 55% số trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất).
- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú. 

Số liệu chi tiết theo Phụ lục 18 đính kèm.

2. Đầu tư thiết bị dạy học
- Đối với cấp học phổ thông: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hiện nay ngành giáo dục đã đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho tất cả các lớp 1; do đó giai đoạn 2021-2025 sẽ phải đầu tư bổ sung thiết bị cho các lớp phổ thông còn lại.

- Đối với cấp mầm non: Đầu tư bổ sung thiết bị ngoài trời và thiết bị trong lớp đối với các trường, lớp còn thiếu nhằm đảm bảo việc dạy và học.

Ngoài ra, hiện nay các trường còn thiếu thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học và Ti vi để dạy học.
Nhu cầu chi tiết có trong Phụ lục 19 đính kèm.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

3.1. Nhu cầu đầu tư giai đoạn là 2.135.426 triệu đồng, cụ thể:
a) Đầu tư cơ sở vật chất với kinh phí  1.464.076 triệu đồng, trong đó:
- Năm 2021: 230.000 triệu đồng;

- Năm 2022: 260.000 triệu đồng;

- Năm 2023: 290.000 triệu đồng;

- Năm 2024: 330.000 triệu đồng;

- Năm 2025: 354.076 triệu đồng.

 b) Thiết bị dạy học kinh phí 671.350 triệu đồng, trong đó:

- Năm 2021: 130.000 triệu đồng;

- Năm 2022: 140.000 triệu đồng;

- Năm 2023: 150.000 triệu đồng;

- Năm 2024: 160.000 triệu đồng;

- Năm 2025: 138.450 triệu đồng.

3.2. Nguồn lực đầu tư 

a) Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, trái phiếu Chính phủ, các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 1.815.112 triệu đồng (chiếm 85% tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án), trong đó:
- Vốn đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; với tổng mức đầu tư: 704.311 triệu đồng (Chi tiết theo Phụ lục 20 đính kèm).
- Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi): 650.000 triệu đồng (Riêng Dự án Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dành cho đầu tư cơ sở vật chất các trường học là 213.963 triệu đồng).
- Vốn sự nghiệp: 150.000 triệu đồng.

- Nguồn thu sử dụng đất và các tài sản trên đất đối với các cơ sở giáo dục dôi dư sau khi sắp xếp và các nguồn vốn khác: 310.801 triệu đồng.
b) Huy động xã hội hóa và các nguồn tài trợ, viện trợ là 320.314 triệu đồng (chiếm 15% tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án).
Số liệu kinh phí chi tiết theo Phụ lục 19, Phụ lục 21 đính kèm.

4. Nhiệm vụ và giải pháp

4. 1. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, sắp xếp củng cố mạng lưới trường, lớp học theo hướng tinh gọn hiệu quả
- Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương; trong đó triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có quy định về quy mô số lớp trong trường học. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan rà soát hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm quỹ đất để xây dựng mới, mở rộng các cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài. Ưu tiên quỹ đất để xây dựng trường, lớp học ở các khu đô thị mới, tái định cư, khu đông dân cư, các khu công nghiệp, các cơ sở giáo dục có tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh.


4.2. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ Dự án Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dành để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường Phổ thông dân tộc bán trú.


- Huy động các nguồn lực: Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, các nguồn tài trợ, viện trợ để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối  hợp rà soát nhu cầu các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm để kịp thời đầu tư các trường còn thiếu cơ sở vật chất.
4.3. Huy động và ưu tiên các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học
- Ưu tiên lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, các dự án thuộc vốn ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các dự án thuộc ngân sách địa phương ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. 

- Ưu tiên đầu tư cho khối phòng học, nhà bếp, nhà ăn, nhà bán trú và bảo đảm thiết bị tối thiểu theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới; ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, vùng DTTS và các trường trong lộ trình nông thôn mới và trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tăng cường khai thác các quỹ đất dôi dư, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học; tăng cường cơ chế liên doanh liên kết trong sử dụng và phát huy tài sản công tại các đơn vị trường học. 


- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025. Xây dựng kế hoạch, lộ trình để thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ, góp vốn xây dựng, hiến đất, cho vay vốn đầu tư...
 - Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư; nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

- Lập kế hoạch và từng bước thực hiện chuyển đổi một số trường từ công lập sang ngoài công lập ở những địa bàn có điều kiện thuận lợi.
- Ưu tiên tăng thu, kết dư để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục công lập.


4.4. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất 


- Rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có một cách hợp lý, bảo đảm đủ phòng học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất trong các cơ sở giáo dục.


- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng các công trình trường học trong đó chú trọng công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cơ sở vật chất,  thiết bị dạy học hiện có; tập huấn nhân viên sử dụng và bảo quản tốt thiết bị dạy học.

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản công, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, thiếu sót nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng triển khai Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch hàng năm; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp huy động, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư để thực hiện Đề án, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt.
3. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình cấp có thẩm quyền các giải pháp huy động, ưu tiên cân đối, bố trí từ nguồn vốn ngân sách, phù hợp với khả năng ngân sách theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện Đề án.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp Đề án về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Tham gia kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án của các địa phương, gắn với tiêu chí giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
5. Sở Xây dựng


- Hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành trong phạm vi thực hiện kế hoạch; tham mưu phê duyệt thiết kế mẫu bản vẽ thiết kế thi công và dự toán khối lượng phần thân các công trình trường học trên địa bàn tỉnh phù hợp với các vùng miền, địa phương để áp dụng đại trà nhằm giảm chi phí tư vấn đầu tư.

- Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, an toàn công trình theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình; tham gia kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch của các địa phương.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn các địa phương bảo đảm quỹ đất để xây dựng các cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học của địa phương.
- Tham gia kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án của các địa phương.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

  7.1. Xây dựng kế hoạch giai đoạn và cụ thể hóa ưu tiên lồng ghép bố trí vốn phân bổ và dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch.
 7.2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương; hạn chế tối đa các điểm trường lẻ, các cơ sở giáo dục quy mô nhỏ lẻ. 

 7.3. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn với sự tham gia kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch, bảo đảm chất lượng, chống thất thoát, tiêu cực.
7.4. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
7.5. Bố trí quỹ đất phù hợp (diện tích phải đúng quy định và quy chuẩn nhà nước); đồng thời cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7.6. Tổ chức rà soát toàn bộ cơ sở nhà đất phục vụ dạy và học trên địa bàn để có phương án xử lý phù hợp theo hướng cơ sở nhà đất nào thực sự không còn nhu cầu sử dụng để dạy và học thì bàn giao cho chính quyền quản lý, cơ sở nhà đất nào cần sử dụng để dạy và học cho hiện tại và trong thời gian tới thì tổ chức quản lý tốt không để xảy ra tình trạng bị lấn chiếm trái phép./.

 
(�) Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.






